THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM NĂM HỌC: 2014 – 2015

Áp dụng từ ngày 07/01/2015
* Số buổi dạy: 3 buổi/lớp/tuần

* Thời lượng học: 1,5 tiết/buổi/lớp/môn
*Áp dụng cho các tuần: 1,3 
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Văn 
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh

	4
	1
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn

	
	2
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn
	Toán

	6
	1
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn


*Áp dụng cho các tuần: 2,4
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Toán 
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh 
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn

	
	2
	Anh
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh

	4
	1
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn

	
	2
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn
	Toán

	6
	1
	Văn
	Toán
	Anh
	Toán
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn 
	Anh
	Văn

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán 
	Toán


Phân công GV dạy đại trà

	Môn
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	Văn
	N.Huyền
	V.Hương
	Yến
	N.Huyền
	Mai
	Phượng
	Mai
	P.Hằng
	P.Hằng
	Phượng
	V.Hương

	Toán
	V.Huyền
	Nam
	Linh
	Linh
	Nam
	V.Huyền
	Lan
	Phúc
	V.Hạnh
	Lan
	Phúc

	Anh
	Oanh
	Huế
	T.Huyền



BGH

